
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 2   năm 2025 

DANH SÁCH 

Giới thiệu các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 

và trích ngang thành tích 

(Tổng hợp theo báo cáo của cá nhân) 

STT Tên cá nhân 
Tóm tắt thành tích 

Cấp Thành phố Cấp Quận Cấp cơ sở 

1.  ĐOÀN NHẬT QUANG   - Từ năm học 2019-2020 đến 2023-

2024, cá nhân đã được Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo đánh giá viên 

chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2023 -2024 (QĐ số 2916/QĐ-

SGDĐT ngày 28/8/2024) 

- Đảng viên Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ các năm 2022, 2023, 2024 

-Phối hợp tốt với Ban lãnh đạo nhà 

trường thực hiện tốt nhiệm vụ quản 

lý, điều hành nhà trường hoàn thành 

tốt mục tiêu nhiệm vụ năm học. Từ 

năm học 2029-2020 đến 2023-2024, 

nhà trường được Giám đốc Sở GD 

khen tặng “Tập thể lao động xuất 

sắc”;  trong đó được UBND thành 

phố tặng Cờ thi đua trong năm học 

2022-2023. 

- Với vai trò Phó hiệu trưởng, đã hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, lĩnh vực phụ 

trách: 
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 +  Xây dựng đầy đủ các loại kế 

hoạch, triển khai thực hiện đúng tiến 

độ thời gian, có hiệu quả  

 +  Chăm lo tốt về điều kiện CSVC 

phục vụ cho dạy và học;  

+ Quan tâm chăm lo cho học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn; tận tâm trong 

việc giáo dục học sinh đặc biệt, cá 

tính. 

 + Chỉ đạo các bộ phận trong nhà 

trường hoàn thành tốt & đúng tiến độ 

các kế hoạch đề ra.  

+ Hướng dẫn, chỉ đạo Đoàn TN tổ 

chức tốt các hoạt động phong trào 

thực chất và hiệu quả. 

 + Định hướng, hỗ trợ giáo viên tổ 

chức các hoạt động giáo dục, ngoại 

khóa, trải nghiệm với nhiều nội dung 

và  hình thức đa dạng hơn đã tạo sự 

hứng thú và sức hút lan tỏa trong học 

sinh. 

- Tham dự đầy đủ và vận động quần 

chúng tham gia các hoạt động, phong 

trào thi đua của trường, cụm, của 

ngành.  

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công 

tác hướng nghiệp, giáo dục chính trị, 

tư tưởng cũng như bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng sống trong toàn thể học 

sinh.. 
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2.  BÙI THỤY YẾN ANH 

Năm sinh: 1990 

Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng chuyên môn 

Nơi công tác: Trường THPT Nguyễn Văn 

Linh 

Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Sư 

phạm Sinh học 

Điện thoại: 0909003301 

Email: buithuyyenanh@gmail.com 

- Chiến sĩ thi đua cấp 

thành phố năm học 

2023 – 2024. 

- Bằng khen của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh năm học 

2022 – 2023 

- Giấy khen của Công 

đoàn Ngành giáo dục 

Thành phố Hồ Chí Minh 

vì đã có thành tích tiêu 

biểu trong phong trào thi 

đua “Lao động giỏi, lao 

động sáng tạo” năm học 

2023 – 2024.  

- Giấy khen quyết định số 

1965/QĐ-UBND ngày 6 

tháng 5 năm 2024 của Đảng 

bộ Quận 8 vì là cá nhân điển 

hình học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh giai đoạn 

19/5/2021 – 19/5/2024. 

 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, -

2023-2024.  

- Giấy khen quyết định số 154-

QĐ/CBNVL ngày 19/04/2023 của 

chi bộ trường THPT Nguyễn Văn 

Linh về Thực hiện tốt Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2023  

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2023  

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên 

tục từ năm học 2019 – 2020 đến nay 

 

3.  PHAN NGHĨA HUY BÌNH 

Ngày sinh: 19/04/1981 

Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng chuyên môn tổ 

GDTC  

Nơi công tác: trường THPT Nguyễn Văn 

Linh 

Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Cử nhân 

giáo dục thể chất. 

Điện thoại: 0908832485 

Email: phannghiahuybinh@gmail.com 

 

-Bằng khen, kỷ niệm 

chương của bộ văn hóa 

thể thao và du lịch QĐ 

số: 2071/QĐ-

BVHTTDL ngày 

31/08/2022. 

-Bằng khen của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh QĐ số: 

3651/QĐUB ngày 

22/10/2021, sổ vàng số: 

74/BK-UB. 

- Giấy khen công đoàn 

ngành NH 2019-2020, 

- Giấy khen của Ủy ban 

nhân dân quận 8 trong việc 

thực hiện học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh 

giai đoạn 19/05/2021-

19/05/2022, QĐ số 

1654/QĐ-UBND ngày 

9/5/2022. 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở NH 2019-

2020 , 2020-202 , 2023-2024 Số 

quyết định: 2916/QĐ-SGDĐT, ngày 

28/8/2024. 

- Giấy khen học tập và làm theo lời tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh năm 2019-2020. (QĐ số: 53-

QĐ/CBNVL, ngày 21/5/2020) 

- Giấy khen học tập và làm theo 

lời tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 – 

19/5/2024. (QĐ số: 305/2023-2024-

KT-NVL, ngày 24/4/2024) 

mailto:buithuyyenanh@gmail.com
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2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 

năm liêm tục từ  2019 đến nay 

- Công đoàn viên xuất sắc NH 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023, 2023-2024. 

4.  PHAN XUÂN BÌNH 

Ngày sinh: 12/08/1985 

Chức vụ hiện tại: Tổ phó (GDTC- quốc 

phòng ) 

Nơi công tác: Trường THPT Nguyễn Văn 

Linh 

Cử nhân giáo dục thể chất quốc phòng -an 

ninh. 

Điện thoại: 0979880446 

Email: bxuanphan@gmail. 

 

 

 Có thành tích tốt trong 

công tác giáo dục quốc 

phòng an ninh 2023. 1941/ 

QD-UBND-04/05/2024  

(UBND QUẬN 8) 

 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

2916/QĐ-SGDĐT-28/08/2024 

- Viên chức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2021-2022,  2022-

2023, 2023-2024.  

- Giấy khen học tập và làm theo 

lời tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2016-2021–. (QĐ 

số: 50-QĐ/CB-NVL, ngày 

24/4/2021) 

- Bồi dưỡng học sinh đạt giải HSG 

cấp thành phố. 

1147/2019-20KT-NVL-11/7/2020 

- Bồi dưỡng học sinh đạt giải TDTT 

Cấp thành phố. 662/2023-2024 KT-

NVL-22/05/2024 

5.  NGUYỄN MINH CHÂU - Gương sáng đảng viên 

(Số quyết định: 

89/QĐKT-CĐGD, ngày 

cấp quyết định: 

23/05/2024, cơ quan ban 

hành: Công đoàn giáo 

dục TPHCM) 

- Giấy khen Công đoàn 

Giáo dục TPHCM năm 

học 2022-2023(Số quyết 

định: 408/QĐKT-

- Nhà giáo trẻ tiêu biểu 

Quận 8 (Số quyết định:134-

QĐ/ĐTN-VP, ngày cấp 

quyết định: 07/11/2023) 

- Phó Bí Thư Chi đoàn 

Giáo viên Trường THPT 

Nguyễn Văn Linh đã có 

nhiều đóng góp trong hoạt 

động tháng thanh niên 2024 

(Số quyết định: 194-

QĐ/ĐTN-VP, ngày cấp 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở  năm 

2024.  

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 

học 2023-2024,  

- Thực hiện tốt học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh giai đoạn 19/05/2022-

19/05/2023  
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CĐGD, ngày cấp quyết 

định: 28/08/2023) 

quyết định: 10/04/2024, cơ 

quan ban hành: Ban thường 

vụ Quận đoàn 8.) 

- Phó Bí Thư Chi đoàn Giáo 

viên Trường THPT Nguyễn 

Văn Linh đã có thành tích 

xuất sắc trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh 

niên khu vực trường học 

Quận 8, năm học 2022-

2023; giai đoạn 2022-2024  

- Viên chức Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ từ năm hoc 2021- 2022 đến 

nay. 

 

6.  VÕ THỊ NGỌC CHI 

Năm sinh: 1979 

Chức vụ hiện tại: TTCM 

Nơi công tác: Trường THPT Nguyễn Văn 

Linh 

Trình độ, chuyên môn đào tạo: Đại học, 

Khoa học tự nhiên TPHCM - CNTT 

Học hàm, học vị: Cử nhân 

Điện thoại: 0913189878 

Email: vtngchi@gmail.com 

-Bằng khen Thành phố 

Số 3625/QĐUB, ngày 01 

tháng 10 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân TP Hồ Chí Minh 

-Đạt giải Nhất trong 

Hội thi “Thiết kế chủ đề 

dạy học tích hợp 

STEM”  

Số 807/QĐ-SGDĐT 

ngày 5/4/2024 của Giáo 

đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo TP HCM 

 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 

2019, 2020 

Số 1917/QĐ-GDDT-VP ngày 

21/8/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo TP Hồ Chí Minh 

Số 1721/QĐ-GDDT-VP ngày 

25/7/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo TP Hồ Chí Minh 

Phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 

2016-2021 (Số 50 – QĐ/CBNVL 

ngày 24/4/2021 của Chi bộ trường 

THPT Nguyễn Văn Linh) 

7.  NGUYỄN THỊ DINH 

Năm sinh: 1986 

Chức vụ hiện tại: Giáo viên 

Nơi công tác: THPT Nguyễn Văn Linh 

Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Đại học, cử 

nhân Địa lí 

Học hàm, học vị: Không 

Điện thoại: 0984000986 

- Bằng khen của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

năm 2020: Đã có thành 

tích hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 02 năm học 

liên tục. Quyết định số 

3625/QĐUB ngày 

01/10/2020 

 - Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2019-2020, 2023 – 2024: Quyết định 

số 1721/QĐ-GDĐT-VP, ngày 

21/8/2020 và Quyết định số 

2916/QĐ-SGDĐT, ngày 28/8/2024. 

- Giấy khen của chi bộ: “Đã thực hiện 

tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phonng cách Hồ Chí Minh năm 

mailto:vtngchi@gmail.com


6 

 

Email: 

thuydinhnguyen.86@gmail.com 

 

 2019-2020”. Quyết định số 53-

QĐ/CBNVL, ngày 21/05/2020. 

- Giấy khen: Đã có thành tích: “ Bồi 

dưỡng HSG đạt giải trong kỳ thi 

Olympic tháng 4 năm 2021”. Quyết 

định số 450/2020-2021KT-NVL 

ngày 19/04/2021. 

- Giấy khen: Đã có thành tích: “ Bồi 

dưỡng HSG đạt giải trong kỳ thi 

Olympic tháng 4 năm 2024”. Quyết 

định số 657/2023-2024 - KT-NVL 

ngày 22/05/2024. 

- Giáo viên chủ nhiệm Tốt và xuất sắc 

qua các năm học: 2019 – 2020; 2020 

– 2021; 2021 – 2022, 2023 – 2024. 

 

8.  TRẦN THỊ THÙY DUNG 

Năm sinh: 1986 

Chức vụ hiện tại: Ủy viên BCH Công Đoàn 

Nơi công tác: Trường THPT Nguyễn Văn 

Linh 

Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Đại học, 

Địa lí 

Học hàm, học vị: Cử nhân 

Điện thoại: 0792943289 

Email: 

tranthithuydungdialy@gmail.com 

- Giấy khen CĐ Ngành 

Giáo Dục Thành Phố 

“Người tốt, việc tốt” giai 

đoạn 2022-2023. 

--Giấy khen CĐ Ngành: 

Đạt thành tích xuất sắc 

trong hoạt động công 

đoàn năm học 2022-

2023. 

 

 

 - Chiến sĩ thi đua năm học 2019-

2020 

- CĐV xuất sắc từ năm 2020 đến 

2024 

9.  NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 

Năm sinh: 1993 

Chức vụ: không 

Nơi công tác: trường THPT Nguyễn Văn 

Linh 

 - Đạt danh hiệu Nhà giáo 

trẻ tiêu biểu Quận 8 năm 

2022 

- Danh hiệu thực hiện tốt học tập và 

làm theo tư tưởng đạo đức phong 

cách Hồ Chí Minh giai đoạn 

19/5/2021-19/5/2022 

mailto:thuydinhnguyen.86@gmail.com
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Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Cử nhân sư 

phạm Sinh học 

Điện thoại: 0936988384 

Email: 

ngochanguyen148@gmail.com 

- Giấy khen của Quận đoàn 

8 hoàn thành xuất sắc công 

tác Đoàn và phong trào 

thanh niên nhiệm kì 2019-

2022 

 

- Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải II 

trong kì thi Olympic tháng 4 năm 

2021 

- Bồi dưỡng học sinh đạt giải II trong 

kì thi KHKT học sinh trung học cấp 

TP môn sinh học năm học 2022-2023 

- GVCN hoàn thành xuất sắc học kì 

1 2022. 

GVCN hoàn thành tốt trong công tác 

chủ nhiệm 2023. 

GVCN hoàn thàn tốt trong công tác 

chủ nhiệm HKI 2025 

Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ năm 2021 -2022 và 2022 – 2023 

10.  NGUYỄN THỊ THU HÀ 

Năm sinh: 1980 

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch công đoàn 

Nơi công tác: Trường THPT Nguyễn Văn 

Linh 

Trình độ, chuyên môn đào tạo: Ths Vật lí  

Điện thoại: 0937171180 

Email: phamnguyen1205@gmail.com 

 

-Bằng khen của UBND 

TP hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2021-

2022 và 2022-2023  

- Bằng khen của BCH 

LĐLĐ TPHCM cho 

Chủ tịch công đoàn về 

thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua lao 

động giỏi và hoạt động 

công đoàn năm học 

2020-2021  và  năm học 

2023-2024 

 -Chiến sĩ thi đua cơ sở 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 

- Viên chức Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ từ năm hoc 2019- 2020 đến 

nay. 

- Đảng viên Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2023, năm 2024 

11.  NGUYỄN THỊ KIM HẬU 

Năm sinh: 1996 

Chức vụ hiện tại: Giáo viên Lịch sử 

- Bằng khen của Chủ 

tịch Ủy ban Nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh. 

- Danh hiệu “Nhà giáo trẻ 

tiêu biểu Quận 8” năm 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: năm 

2021 – 2022.2022 - 2023. 2023 - 

2024.  

mailto:phamnguyen1205@gmail.com
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Nơi công tác: Trường THPT Nguyễn Văn 

Linh 

Trình độ, chuyên môn đào tạo: Đại học, Sư 

phạm Lịch sử 

Điện thoại: 0383629326 

Email: haunguyen.111096@gmail.com 

 

(Số 4607 QĐ-UBND 

ngày 10/10/2023) 

 

2023. (Số 134-Q Đ/ĐTN-

VP ngày 7/11/2023). 

 

-- Ba năm liên tục hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ: 2021 – 2022; 2022 – 2023; 

2023 – 2024 

- Khen thưởng thực hiện tốt Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh giai đoạn 

19/5/2022 – 19/5/2023. (số 154-

QĐ/CBNVL, Ngày 19/4/2023).  

-  Công tác Giáo viên chủ nhiệm: 

hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm 

năm học 2020 – 2021, 2023 – 2024.  

+ Giáo viên đạt thành tích duy trì sỉ 

số lớp năm học 2023 – 2024.  

+ Giáo viên chủ nhiệm lớp nhất khối 

10 - HKI năm học 2024 – 2025. 

12.  TẰNG CHÍ HOÀNG 

Ngày sinh: 14/05/1989 

Chức vụ hiện tại: Trợ lý thanh niên 

Nơi công tác: trường THPT Nguyễn Văn 

Linh 

Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ 

Quản lý giáo dục; Cử nhân giáo dục thể 

chất; Cử nhân quốc phòng an ninh. 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Điện thoại: 0906226039 

Email: hoangtangchi@gmail. 

 

-Bằng khen của liên 

đoàn lao động thành 

phố xuất sắc trong phong 

trào thi đua lao động giỏi 

Số quyết định: 

66/QĐKT-LĐLĐ, Ngày 

27/7/2022 

-Giấy khen Công đoàn 

giáo dục thành phố tôn 

vinh danh hiệu gia đình 

nhà giáo 3 thế hệ QĐ số: 

042/QĐKT-CĐGD ngày 

22/6/2020. 

-Giấy khen Sở giáo dục 

và đào tạo thành phố 

hoàn thành xuất sắc hội 

trại truyền thống 9/1 lần 

- -Giấy khen Quận đoàn 8 

đạt thành tích gương nhà 

giáo trẻ tiêu biểu quận 8 

năm 2020 QĐ/ĐTN-VP 

ngày 11/11/2020. 

- -Giấy khen UBND Quận 8 

học tập và làm theo lời tư 

tưởng , đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2016 –2021. (QĐ số: 

2045-QĐ/UBND, ngày 

23/4/2021) 

- -Giấy khen UBND Quận 8 

học tập tốt chính trị tư 

tưởng (QĐ số: 1202-

-Chiến sĩ thi đua cơ sở NH 2023-

2024 Số quyết định: 2916/QĐ-

SGDĐT, ngày 28/8/2024 sở giáo dục 

và đào tạo TP.HCM 

-Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 

năm học 2019-2020 đến nay. 

Giấy khen hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ công tác trợ lý thanh nên 

năm học 2019-2020;2020-

2021;2021-2022;2022-2023;2023-

2024. 

-Hướng dẫn: đoàn trường hoàn 

thành xuất sắc công tác đoàn các 

năm từ 2020 đến nay:  

+ Bằng khen trung ương đoàn 

năm học 2023 -2024 
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thứ XIII QĐ số: 

2397/QĐ-GDĐT-VP 

ngày 16/9/2019. 

-Giấy khen Sở giáo dục 

và đào tạo thành phố 

hoàn thành xuất sắc hội 

trại truyền thống 9/1 lần 

thứ XIV QĐ số: 

423/QĐ-GDĐT-VP 

ngày 09/3/2020. 

-Giấy khen công đoàn 

viên xuất sắc cấp ngành 

NH 2019 – 2020, 2020-

2021-2022 

QĐ/UBND, ngày 

31/3/2021) 

- -Giấy khen Xuất sắc trong 

công tác đoàn và phong trào 

thanh niên quận 8 năm học 

2019-2020 số 165-

QĐ/ĐTN-VP ngày 

28/9/2020 Quận đoàn 8. 

- -Giấy khen Xuất sắc trong 

công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2020-

2021 số 20/2020-2021 /KT-

NVL ngày 24/11/2021  

- Giấy khen Xuất sắc trong 

công tác đoàn và phong trào 

thanh niên quận 8 năm học 

2021-2022 số 12-

QĐ/ĐTN-VP ngày 

17/10/2022 Quận đoàn 8. 

+ Bằng khen thành đoàn 2022-

2023, 2021-2022 và cờ thi đua dẫn 

đầu . 

+ Giấy khen Quận Đoàn 2020-2021; 

2021-2022 

13.  TĂNG KIM HIỀN 

Năm sinh: 1990 

Chức vụ hiện tại: Nhân Viên 

Nơi công tác: Trường THPT Nguyễn Văn 

Linh 

Trình độ, chuyên môn đào tạo: Trung cấp 

Học hàm, học vị: Trung cấp 

Điện thoại: 0933403247 

Email: hientang99@gmail.com 

 

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm liên 

tục từ  năm học 2019 -2020 đến năm 

học 2023 - 2024 

Công đoàn viên xuất sắc năm 2019-

2020,2020-2021, 2022-2023. 2023-

2024 

 

mailto:hientang99@gmail.com
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14.  KA HUỆ   1. Năm 2019-2020 

- Bồi dưỡng 1 học sinh đạt giải 2 cấp 

thành phố. 

-  Giáo viên chủ nhiệm tốt. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 

năm học 

   2. Năm 2020-2021. 

- Tích cực tham gia các phong trào 

của trường và ngành. 

- Bồi dưỡng 7 học sinh giỏi đạt giải 2 

và 3 cấp thành phố. 

- Giáo viên chủ nhiệm tốt. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 

năm học. 

 2. Năm 2021-2022: 

- Được khen thưởng là giáo viên chủ 

nhiệm tốt  

- Bồi dưỡng 10 học sinh giỏi đạt giải 

2 và 3 cấp thành phố. 

- Lớp chủ nhiệm đậu tốt nghiệp 

100%. 

- Được khen thưởng có tỉ lệ dạy tốt 

nghiệp cao hơn thành phố. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 

năm học. 

- Công đoàn viên xuất sắc 

3. Năm 2022-2023: 

- Được khen thưởng là giáo viên chủ 

nhiệm tốt  

- Bồi dưỡng 1 học sinh giỏi đạt giải 3 

cấp thành phố. 
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- Được khen thưởng có 2 lớp tỉ lệ dạy 

tốt nghiệp cao hơn thành phố. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 

năm học. 

- Công đoàn viên xuất sắc 

4. Năm 2023-2024: 

- Được khen thưởng là giáo viên chủ 

nhiệm xuất sắc học kì I. 

- Giấy khen Thực hiện tốt học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-

2024. 

15.  NGUYỄN THỊ KHÁNH NGÂN 

Năm sinh: 1997 

Chức vụ hiện tại: TTCĐ 

Nơi công tác: Trường THPT Nguyễn Văn 

Linh 

Trình độ, chuyên môn đào tạo: Đại học, sư 

phạm Tin học 

Học hàm, học vị: Cử nhân 

Điện thoại: 0355646908 

Email: khanhngan1812@gmail.com 

  -Chiến sĩ thi đua cơ sở 2023-2024 

-Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm 

liên tục:: 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023,  

Giấy khen thực hiện tốt học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh giai đoạn 

19/5/2021-19/5/2024 

-Công đoàn viên xuất sắc năm 2019-

2020, 2020-2021, 2022-2023, 2023-

2024. 

-Giấy khen chủ nhiệm Tốt HK1 năm 

2024-2025 

16.  BÙI QUỐC NGÂN 

Ngày sinh: 15/04/1983 

Chức vụ hiện tại: Giáo viên 

Nơi công tác: trường THPT Nguyễn Văn 

Linh 

- Giấy khen Công đoàn 

giáo dục thành phố đã 

có thành tích xuất sắc 

trong hoạt động công 

đoàn năm học 2021 - 

 - Chiến sĩ thi đua cơ sở  năm học 

2021 - 2022  

- Giấy khen hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; 2020 

-2021; 2021 - 2022; 2022 - 2023. 

mailto:khanhngan1812@gmail.com


12 

 

Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Cử nhân 

Giáo dục Thể chất; Cử nhân ngôn ngữ Anh. 

Điện thoại: 0986737297 

Email: buiquocngan.bi@gmail.com 

 

2022 QĐ số: 73/QĐKT-

CĐGD ngày 26/9/2022. 

 

-  Cấp Thành Phố: Huấn luyện học 

sinh tham gia hội thao học sinh thành 

Phố môn Đẩy gậy Năm Học 2021-

2022 đạt 4 Giải:  1 vàng , 1 bạc , 2 

đồng.  Giấy khen Bồi dưỡng học sinh 

đạt giải TDTT thành phố NH 2021-

2022 (Số 566/2021-2022KT-NVL, 

Ngày 25/4/2022). 

- Cấp Thành Phố: Huấn luyện học 

sinh tham gia hội thao học sinh thành 

Phố môn Đẩy gậy năm học 2022-

2023 đạt 3 Giải:  1 vàng , 1 bạc , 1 

đồng.  Giấy khen Bồi dưỡng hs đạt 

giải TDTT cấp thành phố năm học 

2022 -2023 (số 350/2022-2023 KT-

NVL, ngày 24/5/2023) 

1. - Cấp Thành Phố: Huấn luyện học 

sinh tham gia hội thao học sinh Thành 

Phố môn Đẩy gậy năm học 2023-

2024 đạt 2 Giải:  1 vàng, 1 đồng. Giấy 

khen Bồi dưỡng hs đạt giải TDTT cấp 

Thành Phố năm học 2023 -2024 (số 

660/2023-2024 KT-NVL, ngày 

22/5/2024) 

- Huấn luyện học sinh tham gia hội 

thao học sinh quận 8 môn Bóng đá 

nam 11 người năm học 2021 - 2022 

đạt giải 3. 

- Huấn luyện học sinh tham gia hội 

thao học sinh quận 8 môn Bóng đá 

nam 11 người năm học 2023 - 2024 

đạt giải 3. 
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17.  DƯƠNG HOÀI BẢO NGỌC 

Năm sinh: 1995 

Chức vụ hiện tại: Bí thư CĐGV 

Nơi công tác: Trường THPT Nguyễn Văn 

Linh 

Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Sư 

phạm Sinh học 

Điện thoại: 0986686205 

Email: baongoc.longan@gmail.com 

- Giấy khen Công đoàn 

viên Xuất sắc cấp Ngành 

(Theo Quyết định số 

73/QĐKT-CĐGD ngày 

29/09/2022 của BCH 

Công đoàn ngành giáo 

dục TPHCM) 

 

- Đạt danh hiệu Nhà giáo 

trẻ tiêu biểu Quận 8 năm 

2021, 2022, 2023 

- Giấy khen xuất sắc trong 

học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh giai đoạn 

2022 – 2023 (Theo Quyết 

định số 102-QĐ/ĐTN-VP 

ngày 16/05/2023 của Ban 

thường vụ Quận 8) 

- Giấy khen Hoàn thành 

Xuất sắc công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên 

nhiiệm kỳ 2019 – 2022 

(Theo Quyết định số 295-

QĐ/ĐTN-VP ngày 

10/01/2022 của Ban thường 

vụ Quận 8) 

- Giấy khen Hoàn thành 

Xuất sắc công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên năm 

học 2021 - 2022 (Theo 

Quyết định số 12-QĐ/ĐTN-

VP ngày 17/10/2022 của 

Ban thường vụ Quận 8) 

- Giấy khen của UBND 

Quận 8 Thành tích 2 năm 

liên tục đạt danh hiệu Nhà 

giáo trẻ tiêu biểu Quận 8 

(Theo Quyết định số 

7814/QĐ-UBND ngày 

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

năm học 2023 – 2024  

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên 

tục từ năm học 2019 – 2020 đến nay 

- Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường năm học 2023 – 2024 

(Theo Quyết định số 243/QĐ-NVL 

ngày 17/11/2023 của Hiệu trưởng 

Trường THPT Nguyễn Văn Linh) 

- Giấy khen Thực hiện tốt học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 

2021 (Theo Quyết định số 50-

QĐ/CBNVL ngày 24/04/2021 của 

Chi bộ Trường THPT Nguyễn Văn 

Linh) 

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2024 

 

mailto:baongoc.longan@gmail.com
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01/11/2022 của Chủ tịch 

UBND Quận 8) 

18.  PHẠM VÕ THANH QUÍ 

Năm sinh: 1990 

Chức vụ hiện tại: Giáo viên 

Nơi công tác: THPT Nguyễn Văn Linh 

Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Sư phạm 

toán học 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Điện thoại: 0934689517 

Email: phamvothanhqui90@gmail.com 

-Bằng khen của Uỷ ban 

nhân dân Tp năm 2021. 

-Giấy khen của công 

đoàn ngành: Khen 

thưởng “Lao động giỏi, 

Lao động sáng tạo” năm 

học 2021-2022. 

 

 -Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm: 

2020, 2021. 

-Công đoàn viên xuất sắc các năm 

2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 

-Đạt thành tích biểu dương trong 

phong trào thi đua: “Lao động giỏi, 

Lao động sáng tạo” năm học 2021-

2022. 

-Tham gia hiến máu tình nguyện từ 

2020 đến 2024: 9 lần. 

-Tham gia các hội thao của cụm, 

ngành phát động: giải 3 kéo co 2020 

cụm 2, giải 3 cầu lông 2023 cụm 2, 

giải nhì cuộc thi chạy trực tuyến của 

Sở Giáo Dục phát động. 

-Khen thưởng công tác chủ nhiệm 

hoàn thành tốt – hoàn thành xuất sắc 

các năm 2020, 2021, 2022, 2023, 

2024. 

-Khen thưởng lớp chủ nhiệm đạt 

100% đậu tốt nghiệp các năm 2020, 

2021, 2022, 2023, 2024. 

19.  DƯƠNG HOÀNG TÂM 

Năm sinh: 1994 

Chức vụ hiện tại: GV tiếng Anh 

Nơi công tác: THPT Nguyễn Văn Linh 

Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Sư 

phạm Anh 

Học hàm, học vị: Cử nhân 

Điện thoại: 0392104396 

-Bằng khen của UBND 

Thành Phố (Quyết định 

số 4607, QĐ-UBND 

ngày 10/10/2023) 

- Danh hiệu “Nhà giáo trẻ 

tiêu biểu Quận 8” năm 

2023 (Số QĐKT: 134-

QĐ/ĐTN-VP) 

- Khen thưởng cá nhân 

“Hoàn thành xuất sắc công 

tác Đoàn và phong trào 

Thanh niên nhiệm kì 2019 - 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm 

học liên tục: 2021-2022, 2022-2023  

- Được đánh giá viên chức hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 3 năm học liên tục 

(2020-2021, 2021-2022, 2022-2023): 

- Khen thưởng “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
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Email: duonghoangtam221194@gmail.com 2022” của Quận Đoàn 8. 

(Số QĐKT: 295 - QĐ/ĐTN-

VP). 

 

Minh” giai đoạn 2021 -2024. (Số 

308/2023-2024-KT-NVL) 

-Nhiều năm liền là GVCN tốt 

- Nhiều năm liền là Công Đoàn viên 

xuất sắc. 

20.  NGUYỄN THỤY VĂN THANH 

Năm sinh: 1982 

Chức vụ hiện tại: Giáo viên Vật lí 

Nơi công tác: Trường THPT Nguyễn Văn 

Linh 

Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Vật 

lí 

Điện thoại: 0938546126 

Email: nguyenthuyvanthanh@gmail.com 

1. Chiến sĩ thi đua cấp 

Thành phố năm 2022 

2. Bằng khen của 

UBND TP.HCM năm 

học 2020  

3. Giấy khen của Công 

đoàn Ngành giáo dục 

TP.HCM vì đã có thành 

tích tiêu biểu trong 

phong trào thi đua “Lao 

động giỏi, lao động sáng 

tạo” năm 2023  

4. Giấy  khen của Công 

đoàn ngành Giáo dục 

TPHCM: năm học 2022-

2023; năm học 2021-

2022;  

5. Giấy khen của Công 

đoàn ngành Giáo dục 

TPHCM: Đã có thành 

tích tiêu biểu trong “Học 

tập và làm theo tư tưởng 

đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” năm 2020 , 

năm 2022 

 

 1. Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2019-2020  

2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 

năm học 2019 – 2020, 2020 – 2021, 

2021 – 2022, 2022 – 2023. 

3. Giấy khen của Chi bộ trường 

THPT Nguyễn Văn Linh về việc: “Đã 

thực hiện tốt học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh năm học 2019-2020”, (QĐ số 

53-QĐ/CBNVL, ngày 21/05/2020) 

4. Hướng dẫn HS nghiên cứu khoa 

học, tham gia cuộc thi khoa học kĩ 

thuật cấp TP năm 2022, đạt giải 3. 

5. Hướng dẫn HS tham gia đến vòng 

chung kết Hội thi bắn tên lửa nước 

TPHCM lần thứ 12 (tháng 9 năm 

2022). 

6. Lớp chủ nhiệm đậu tốt nghiệp 

100% năm học 2023 – 2024 

7. GVCN Xuất Sắc HKI năm học: 

2023 – 2024 

8. GVCN Xuất Sắc năm học: 2021 – 

2022. 

9. Lập kế hoạch và tổ chức NGÀY 

HỘI STEM LẦN 1, 2, 3 

mailto:duonghoangtam221194@gmail.com
mailto:nguyenthuyvanthanh@gmail.com
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21.  VÕ THỊ THANH THÚY   -Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

2916/QĐ-SGDĐT ngày 28/08/2024 

-Viên chức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 2022-2023, 2023-2024 

-Tổ trưởng công đoàn xuất sắc và 

công đoàn viên xuất sắc Từ năm 2020 

đến 2024 

22.  HUỲNH NGỌC THÙY TRANG 

Năm sinh: 1990 

Chức vụ hiện tại: GV tiếng Anh 

Nơi công tác: THPT Nguyễn Văn Linh 

Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Sư 

phạm Anh  

Học hàm, học vị: Cử nhân 

Điện thoại: 0971886701 

Email: violet.trang1119@gmail.com 

-Bằng khen thành phố 

(quyết định số 31/QĐ-

UBND TP ngày 

03/01/2025) 

 

 -Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở :  2022-

2023,  2023-2024. 

-Đạt thành tích trong công tác bồi 

dưỡng học sinh giỏi cấp Thành Phố 

NH 2021-2022 (học sinh đạt hạng 3) 

- Khen thưởng “Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường NH2023-2024” 

- Khen thưởng Giáo viên chủ nhiệm 

hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 

2023-2024 - Lớp chủ nhiệm đạt các 

giải cao trong các hoạt động phong 

trào(giải nhất và giải KK văn nghệ 

chào mừng 20/11, giải 3-trang trí mai 

đào, giải 3 trang trí-trình diễn nón lá, 

giải KK thiết kế poster) 

-Giáo viên chủ nhiệm được tuyên 

dương lớp đứng nhất phong trào khối 

10 HKI NH 2024-2025 

23.  TRẦN THỊ MINH TRÍ 

Năm sinh: 1986  

Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng CM 

Nơi công tác: THPT Nguyễn Văn Linh 

Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ 

Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh. 

 Bằng khen UBND 

thành phố: năm 2021 

 

 

 - CSTĐ cấp cơ sở 2 năm: 2019-

2020, 2020-2021 

- Viên chức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ nhiều năm 

- Giấy khen thực hiện tốt học tập và 

làm theo tấm gương tư tưởng, đạo 

mailto:violet.trang1119@gmail.com
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Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Điện thoại: 0932336946 

Email: ttmtri@gmail.com 

đức, phong cách Hồ Chí Minh: năm 

2020, 2024 

- Giấy khen Giáo viên chủ nhiệm 

xuất sắc và GVCN giỏi: năm 2019-

2020. 

- Giấy Khen lớp Chủ nhiệm biểu 

dương về mặt học tập : HKI năm 

học 2024-2025 

 

Danh sách trên có 23 cá nhân./. 
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